	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC: 2023-2024

MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 21/12/2023


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh về các đơn vị kiến thức:
- Truỵện cười.
- Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn.
- Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
2. Năng lực: 
- Năng lực chung: năng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực giải quyết vấn đề,…
- Năng lực chuyên biệt: 
 + Năng lực nhận biết, một số yếu tố của truyện cười, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.
 + Hiểu được đặc điểm của truyện cười, hiệu quả của việc sử dụng nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.

 + Vận dụng kiến thức để viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.

3. Phẩm chất: 

- Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu văn học, có tinh thần phê phán thói hư tật xấu trong xã hội, thích tìm tòi, khám phá
- Chăm chỉ: tích cực học tập, tích cực làm bài, cần cù, cố gắng
- Trung thực: Nghiêm túc trong kiểm tra, sự yêu thích học tập bộ môn
II. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

III. BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

IV. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm trang sau)

V. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM: (đính kèm trang sau) 
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản truyện cười
- TV: nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng số câu
	3
	1*
	5
	1*
	0
	3*
	0
	1*
	11

	Tổng % điểm
	15%
	5%
	25%
	15%
	0
	30%
	0
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	                    60%
	               40%
	
	100

	* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu
	- Văn bản truyện cười
- TV: nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn

	Nhận biết:

- Ngôi kể, người kể chuyện
- Đặc điểm của truyện cười, PTBĐ.

- Từ ngữ, cử chỉ thể hiện tiếng cười.
Thông hiểu:

- Xác định chi tiết gây cười.

- Xác định được nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn.

Vận dụng:

- Rút ra được những bài học/thông điệp từ câu chuyện.
	3 TN


	5 TN


	2 TL


	

	2
	Viết
	Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội
	Nhận biết: 

Thông hiểu:  
Vận dụng: 

Vận dụng cao: 

Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống . Có thể sử dụng bằng chứng trong cuộc sống hoặc trong các tác phẩm văn học
	1*


	1*


	1*


	1TL*



	Tổng số câu
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	20
	40
	30
	10


* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 1 (Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 21/12/2023


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc văn bản sau và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra:
Tài bịa
      Có một anh sành nói bịa, những chuyện anh ta bịa thần tình đến nỗi nhiều người biết anh ta bịa rồi, vẫn cứ mắc lừa. Nhờ tài ấy, anh ta nổi tiếng khắp vùng. Tiếng đồn đến tai quan. Quan đòi đến nha môn, chỉ vào chồng tiền và cái roi song để ở trên bàn:
   - Nghe đồn anh nói bịa tài lắm, lâu nay thiên hạ bị anh lừa nhiều rồi. Bây giờ anh hãy bịa ra một câu chuyện gì lừa được ta thì ta thưởng cho ba mươi quan tiền. Nhược bằng, không lừa nổi, thì có chiếc roi song kia, ta cho anh ba chục roi.
     Anh kia gãi đầu gãi tai, bẩm:
    - Lạy quan lớn, đèn trời soi xét! Quả là con mắc tiếng oan. Con có dám bịa đặt chuyện gì bao giờ đâu ạ! Nguyên con có ông tằng tổ đời xưa đi sứ bên Tàu, đem về một bộ sách toàn nói chuyện lạ, con xem thấy hay hay, kể lại, chẳng ai tin, cứ bảo rằng con bịa.
    Câu nói ấy gợi tính tò mò của quan, quan liền bảo:

   - Thế à? Vậy anh có thể cho ta mượn xem được không?

   - Trăm lạy quan lớn, xin quan xá cho, … Con làm gì có cuốn sách ấy. Là con bịa ra đấy ạ. 
(Theo Trương Chính)
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
	A. Miêu tả
	B. Tự sự
	C. Thuyết minh
	D. Nghị luận


Câu 2. Xác định ngôi kể của văn bản trên?
	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai
	C. Ngôi thứ ba
	D. Ngôi thứ nhất số nhiều


Câu 3. Cấp độ của tiếng cười trong văn bản trên là:
	A. Hài hước
	B. Đả kích
	C. Tố cáo
	D. Mỉa mai, châm biếm


Câu 4. Vị quan cho đòi nhân vật “anh ta” đến nha môn để làm gì?
	A. Kể chuyện hài
	C. Kể chuyện bịa 

	B. Hát và ngâm thơ
	D. Biểu diễn xiếc


Câu 5. Nghĩa hàm ẩn trong câu nói “Lạy quan lớn, đèn trời soi xét” của nhân vật “anh ta” là:
	A. Ngợi ca quan là người anh minh
	C. Khẳng định tin đồn là sai sự thật

	B. Ngợi ca đèn trời sáng
	D. Khẳng định mình bị oan


Câu 6. Nhân vật “anh ta” trong văn bản đã kể chuyện gì?
A. Mình được ông tằng tổ dạy cho nói chuyện bịa 

B. Mình được ông tằng tổ truyền cho năng khiếu bịa chuyện
C. Mình bị mọi người đổ tiếng xấu
D. Mình có quyển sách toàn nói chuyện bịa
Câu 7. Yếu tố bất ngờ trong văn bản là gì?
A. Sử dụng nhiều tình tiết gay cấn, li kì
B. Sử dụng tình huống truyện độc đáo, sáng tạo
C. Tài kể chuyện dí dỏm của nhân vật “anh ta”
D. “Anh ta” bịa chuyện như thật, khiến quan lớn bị mắc mưu
Câu 8. Mục đích chính của văn bản trên là gì?
A. Phê phán thói sĩ diện hão của kẻ dốt nhưng thích nói bịa
B. Phê phán thói tham lam, hống hách của viên quan
C. Phê phán thói huênh hoang, khoác lác của một số người trong xã hội
D. Phê phán thói lười biếng nhưng thích hưởng thụ của một số người trong xã hội
Trả lời những câu hỏi sau vào giấy kiểm tra:

Câu 9. Điều kiện vị quan đưa ra với nhân vật “anh ta” trong văn bản trên là gì? Vì sao truyện “Tài bịa” lại khiến người đọc phải bật cười?
Câu 10. Em rút ra cho mình bài học gì khi đọc văn bản trên? (Nêu 2 bài học)
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về lòng dũng cảm của con người trong cuộc sống.
------------------------- Hết -------------------------

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 2 (Đề  gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 21/12/2023


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra:
Nhưng nó phải bằng hai mày

   Làng kia có một viên lí trưởng nổi tiếng xử kiện giỏi.

   Một hôm nọ, Cải với Ngô đánh nhau, rồi mang nhau đi kiện. Cải sợ kém thế, lót trước cho thầy lí năm đồng. Ngô biện chè lá những mười đồng. Khi xử kiện, thầy lí nói:
   - Thằng Cải đánh thằng Ngô đau hơn, phạt một chục roi.

   Cải vội xoè năm ngón tay, ngẩng mặt nhìn thầy lí, khẽ bẩm: 
   - Xin xét lại, lẽ phải về con mà!
   Thầy lí cũng xoè năm ngón tay trái úp lên trên năm ngón tay mặt, nói: 
   - Tao biết mày phải … nhưng nó phải … bằng hai mày!

(Theo Tiếng cười dân gian Việt Nam)

* Chú thích tay mặt: tay phải
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
	A. Miêu tả
	B. Tự sự
	C. Thuyết minh
	D. Nghị luận


Câu 2. Xác định ngôi kể của văn bản trên?

	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai
	C. Ngôi thứ ba
	D. Ngôi thứ nhất số nhiều


Câu 3. Cấp độ của tiếng cười trong văn bản trên là:
	A. Hài hước
	B. Đả kích
	C. Tố cáo
	D. Phê phán


Câu 4. Văn bản trên hướng đến hiện tượng nào? 
	A. Giàu có mà keo kiệt
	C. Sự bất công ở chốn công đường

	B. Dốt mà hay khoe chữ
	D. Thói lười biếng mà ham hưởng thụ


Câu 5. Nghĩa hàm ẩn trong câu nói “Tao biết mày phải … nhưng nó phải … bằng hai mày!” của nhân vật thầy lí là:
A. Thầy lí hiểu ý của Cải và cho Cải biết lí do vì sao mình thua kiện
B. Thầy lí đã hiểu ý của Cải và thông báo Cải đã thua kiện
C. Thầy lí muốn cho Cải biết lí do vì sao mình thua kiện
D. Thầy lí muốn cho Cải biết đó là thói quen của thầy khi xử kiện
Câu 6. Văn bản trên gây cười bởi yếu tố nào?
	A. Trang phục của nhân vật
	C. Hình dáng của nhân vật

	B. Cử chỉ của nhân vật
	D. Cách đi đứng của nhân vật


Câu 7. Mục đích chính của văn bản trên là gì?

A. Phê phán thói sĩ diện hão của kẻ dốt nhưng thích nói bịa

B. Phê phán thói tham lam, hống hách của viên quan

C. Phê phán thói tham nhũng của bọn hào lí trong xã hội xưa
D. Phê phán thói lười biếng nhưng thích hưởng thụ của một số người trong xã hội

Câu 8. Chi tiết “Cải vội xoè năm ngón tay” và nói “Xin xét lại, lẽ phải về con mà!” có ý nghĩa gì?

A. Năm ngón tay bằng năm đồng
B. Năm ngón tay là lẽ phải
C. Năm ngón tay là đề nghị xem lại
D. Lẽ phải của Cải là năm đồng đã đưa cho thầy 
Trả lời những câu hỏi sau vào giấy kiểm tra:

Câu 9. Trong văn bản trên, Cải và Ngô cùng làm việc gì? Vì sao truyện “Nhưng nó phải bằng hai mày” lại khiến người đọc phải bật cười?
Câu 10. Em rút ra cho mình bài học gì khi đọc văn bản trên? (Nêu 2 bài học)
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương của con người trong cuộc sống.
------------------------- Hết -------------------------

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ DỰ BỊ
(Đề gồm 2 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN:  NGỮ VĂN 8

Thời gian làm bài: 90 phút

Ngày kiểm tra: 21/12/2023


PHẦN I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và ghi chữ cái đứng trước đáp án đúng vào giấy kiểm tra:
Thầy lang dốt

         Có thầy lang nọ cứ động ai hỏi bệnh gì là y như rằng sẽ giở sách ra. Đã thế lại dốt. Một lần, có con bệnh đau bụng nặng, người nhà nửa đêm chạy đến tìm thầy, nhờ thầy cứu. Thầy thắp đèn, lấy sách ra tra, rồi bảo: “Đi mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước mà uống.” Con bệnh đau bụng uống nhân sâm vào, càng đau, đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện. Thầy phải lên cửa công.
      Quan hỏi:

   - Thầy bốc thuốc thế nào mà lại để người ta chết như thế?
      Thầy trả lời vẻ chắc chắn:
   - Bẩm, tôi bốc thuốc có sách, chứ đâu phải bốc bậy đâu ạ! Sách dạy thế nào, tôi cứ làm theo thế ấy. Quan hỏi đến sách, thầy đưa sách ra. Giở đến trang có bài thuốc nhân sâm, cuối trang có ghi: “Phúc thống phục nhân sâm” (nghĩa là: đau bụng uống nhân sâm), nhưng chưa chấm câu, giở trang bên kia thì thấy ghi thêm hai chữ “tắc tử” (nghĩa là: thì chết).
(Theo Trương Chính)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:
	A. Miêu tả
	B. Tự sự
	C. Thuyết minh
	D. Nghị luận


Câu 2. Xác định ngôi kể của văn bản trên?

	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai
	C. Ngôi thứ ba
	D. Ngôi thứ nhất số nhiều


Câu 3. Cấp độ của tiếng cười trong văn bản trên là:
	A. Hài hước
	B. Đả kích
	C. Tố cáo
	D. Phê phán


Câu 4. Vì sao bệnh nhân do thầy lang chữa bệnh lại chết?
A. Vì thầy khám bệnh sơ sài
B. Vì thầy cho bệnh nhân uống thuốc không đúng bệnh
C. Vì sách của thầy bảo vậy
D. Vì bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
Câu 5. Nghĩa hàm ẩn trong câu nói “Bẩm, tôi bốc thuốc theo sách, chứ có phải bốc bậy đâu ạ!” của nhân vật thầy lang là:
	A. Quan đang vu khống thầy lang
	C. Khẳng định mình bốc thuốc theo sách

	B. Khẳng định quan đang hỏi đúng
	D. Khẳng định mình bốc thuốc đúng bệnh


Câu 6. Vì sao thầy lang vẫn chắc chắn là mình bốc thuốc đúng?

A. Vì thầy bốc thuốc theo sách
B. Vì thầy nghĩ mình là một thầy lang giỏi
C. Vì thầy đều chữa khỏi bệnh cho các bệnh nhân đến khám
D. Vì thầy dốt nhưng không biết mình dốt
Câu 7. Yếu tố bất ngờ trong văn bản là gì?

A. Sử dụng nhiều tình tiết gay cấn, li kì

B. Sử dụng tình huống truyện độc đáo, sáng tạo

C. Tài phá án thuyết phục của quan
D. Kết thúc truyện
Câu 8. Điều gì không cần thiết khi tìm hiểu văn bản trên?

A. Truyện được kể cho ai?
B. Nội dung của truyện là gì?
C. Nguyên nhân gây tiếng cười của truyện?
D. Ý nghĩa của tiếng cười trong truyện?
Trả lời những câu hỏi sau vào giấy kiểm tra:

Câu 9. Khi người bệnh đến khám, thầy lang trong văn bản trên thường làm gì? Vì sao truyện “Thầy lang dốt” lại khiến người đọc phải bật cười?
Câu 10. Em rút ra cho mình bài học gì khi đọc văn bản trên? (Nêu 2 bài học)
PHẦN II. VIẾT (4.0 điểm)

Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về tình yêu thương của con người trong cuộc sống.
------------------------- Hết -------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, MÔN NGỮ VĂN 8

ĐỀ 1

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	B
	0.25

	
	2
	C
	0.25

	
	3
	A
	0.25

	
	4
	C
	0.25

	
	5
	C
	0.25

	
	6
	D
	0.25

	
	7
	D
	0.25

	
	8
	C
	0.25

	
	9
	 - Điều kiện vị quan đưa ra với nhân vật “anh ta là: nếu kể chuyện lừa được quan thì được thưởng ba mươi quan tiền; nếu không lừa được quan thì đánh ba chục roi”.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
- Truyện khiến người đọc bật cười vì:
 +  Kết thúc bất ngờ: viên quan mắc mưu nhân vật “anh ta”
 +  Dùng tiếng cười để giải trí đồng thời phê phán thói khoác lác của một số người trong xã hội
(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5

0.5

1

	
	10
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học rút ra từ văn bản. 
 + Không nên có thói khoe khoang, khoác lác trong cuộc sống.
 + Đừng để bản tính tò mò khiến bản thân mất lí trí.
(HS có thể có những bài học khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	1
1

	II. Viết
	1. Hình thức: 

+  Đúng hình thức bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0.25

0.25

	
	2. Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận (lòng dũng cảm)
Thân bài: 
- Thế nào là lòng dũng cảm?
- Lòng dũng cảm được biểu hiện như thế nào? 

- Tại sao trong cuộc sống cần có lòng dũng cảm?
- Mở rộng, phản đề.
Kết bài: 
- Bài học nhận thức và hành động. 
- Liên hệ bản thân.
	0.5

0.5

0.5
0.5

	
	
	0.5
0.25

0.25

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo.
	0.5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
ĐỀ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	B
	0.25

	
	2
	C
	0.25

	
	3
	D
	0.25

	
	4
	C
	0.25

	
	5
	A
	0.25

	
	6
	B
	0.25

	
	7
	C
	0.25

	
	8
	D
	0.25

	
	9
	 - Cải và Ngô cùng làm việc là: đến “lót” trước cho thầy lí để mong thắng kiện.

(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
- Truyện khiến người đọc bật cười vì:
 +  Kết thúc bất ngờ: Cải vì “lót” ít tiền hơn nên bị xử thua kiện.
 +  Dùng tiếng cười để giải trí đồng thời phê phán nạn đút lót của người dân và thói tham nhũng của quan lại trong xã hội xưa.
(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5
0.5
1

	
	10
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học rút ra từ văn bản.                                + Làm quan thì phải công bằng, không vì tiền bạc mà làm trái với pháp luật.
 + Hạn chế những việc làm xảy ra tranh chấp, kiện tụng.
(HS có thể có những bài học khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	1
1

	II. Viết
	1. Hình thức: 

+  Đúng hình thức bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0.25

0.25

	
	2. Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận (tình yêu thương con người)
Thân bài: 
- Thế nào là yêu thương con người?
- Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? 

- Tại sao trong cuộc sống cần có tình yêu thương con người?
- Mở rộng, phản đề.
Kết bài: 
- Bài học nhận thức và hành động. 
- Liên hệ bản thân.
	0.5

0.5

0.5
0.5

	
	
	0.5
0.25

0.25

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo.
	0.5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
ĐỀ DỰ BỊ
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc

hiểu
	1
	B
	0.25

	
	2
	C
	0.25

	
	3
	D
	0.25

	
	4
	B
	0.25

	
	5
	D
	0.25

	
	6
	A
	0.25

	
	7
	D
	0.25

	
	8
	A
	0.25

	
	9
	 - Thầy lang thường sẽ “giở sách ra”
- Truyện khiến người đọc bật cười vì:
 +  Kết thúc bất ngờ: Người bệnh chết oan vì thầy lang đọc sót nội dung sách
 +  Dùng tiếng cười để giải trí đồng thời phê phán thói xấu không chịu tìm hiểu, xem sét kĩ càng trước khi quyết định.
(HS có thể có cách diễn đạt khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	0.5

0.5
1

	
	10
	- HS nêu được cụ thể 2 bài học rút ra từ văn bản.                                + Làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng, cẩn thận.
 + Cần tư duy để làmviệc năng suất, chất lượng, hiệu quả
(HS có thể có những bài học khác nhưng đúng ý vẫn cho điểm tối đa)
	1
1

	II. Viết
	1. Hình thức: 

+  Đúng hình thức bài văn đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.

 + Không mắc nhiều lỗi chính tả, lỗi diễn đạt.
	0.25

0.25

	
	2. Nội dung: Đảm bảo những ý sau:

Mở bài: Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận (tình yêu thương con người)
Thân bài: 
- Thế nào là yêu thương con người?
- Tình yêu thương con người được biểu hiện như thế nào? 

- Tại sao trong cuộc sống cần có tình yêu thương con người?
- Mở rộng, phản đề.
Kết bài: 
- Bài học nhận thức và hành động. 
- Liên hệ bản thân.
	0.5

0.5

0.5
0.5

	
	
	0.5
0.25

0.25

	
	Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, sáng tạo.
	0.5


* Lưu ý: Tuỳ theo nội dung, cách trình bày của học sinh mà giáo viên chấm bài cần linh hoạt khi cho điểm.
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